
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

10a 1 Hào           Hóa Vinh          T Phương        Văn Trung        Anh Hào          Hóa Sơn           Sinh

10a 2 Vinh          T Trung         Anh Huyền s       Sử Hà l          Lí Vinh          T Trung         Anh

10a 3 Phương        Văn Hà l          Lí Vinh          T Phương     Văn Hà gd        GD Thường        Địa

10b 1 Thành s       Sinh Dung l        Lí Vinh          T Dung l        Lí Hà gd        GD Linh a        Anh

10b 2 Phương        Văn Vinh          T Vỵ            Hóa Linh a       Anh Thơ          Địa Vỵ            Hóa

10b 3 Vinh          T Phương        Văn Linh a        Anh Huyền s     Sử Vinh          T Phương        Văn

10c 1 Sơn           Sinh Thơ           Địa Minh          T Hà l          Lí Anh a       Anh Anh a         Anh

10c 2 Minh          T Anh a         Anh Thủy v        Văn Bông        Hóa Hà gd        GD Minh          T

10c 3 Thủy v        Văn Huyền s       Sử Bông          Hóa Thủy v      Văn Minh          T Hà l          Lí

10d 1 Yến           Anh B Hằng        Văn B Hằng        Văn Huyền t       T Nam           Lí Thơ           Địa

10d 2 Bông          Hóa Hà gd         GD Huyền t       T Thắm        Sinh Huyền t       T Nam           Lí

10d 3 Huyền t       T Thiết         Sử Yến           Anh B Hằng      Văn Bông        Hóa Yến           Anh

10e 1 Minh          T Phương s      Sinh Trung         Anh Hà gd       GD Bông          Hóa Bông          Hóa

10e 2 Trung         Anh Thiết         Sử B Hằng        Văn Minh          T Minh          T Bình n        Địa

10e 3 B Hằng        Văn Trung         Anh Minh          T Cầm           Lí Cầm           Lí B Hằng        Văn

10g 1 Linh a        Anh Phương        Văn Cầm           Lí Phương     Văn Minh          T Minh          T

10g 2 Liễu s        Sinh Thơ           Địa Linh a        Anh Cầm           Lí Hào          Hóa Phương        Văn

10g 3 Minh          T Hà gd         GD Hào           Hóa Minh          T An            Sử Linh a        Anh

10h 1 Hà gd         GD Dung t        T An            Sử Thủy v      Văn Thơ          Địa Hào           Hóa

10h 2 Cúc           Anh Cầm           Lí Dung t        T Dung t        T Liễu s       Sinh Thủy v        Văn

10h 3 Cầm           Lí Cúc           Anh Thủy v        Văn Cúc          Anh Hào          Hóa Dung t        T

10i 1 Thủy v        Văn Hà gd         GD Huyền t       T Nam           Lí Huyền t       T Vỵ            Hóa

10i 2 Thủy v        Văn An            Sử Thành s       Sinh Thủy v      Văn Nam           Lí Huyền t       T

10i 3 Anh a         Anh Vỵ            Hóa Thơ           Địa Huyền t       T Anh a       Anh Anh a         Anh

10k 1 Hạnh          Địa Hà l          Lí Vỵ            Hóa B Hằng     Văn Vỵ            Hóa B Hằng        Văn

10k 2 Huyền t       T B Hằng        Văn Hà l          Lí Liễu s       Sinh Yến          Anh Yến           Anh

10k 3 Yến           Anh An            Sử Huyền t       T Hà gd        GD Huyền t       T Huyền t       T

11a 1 Tĩnh          T Liễu v        Văn Thủy s        Sinh An            Sử Tĩnh          T Tú a          Anh

11a 2 Hào           Hóa Tĩnh          T Hào           Hóa Nam           Lí Tú a         Anh Huyền n       Địa
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11a 3 Nam           Lí Tú a          Anh Thuận         GD Liễu v      Văn Liễu v       Văn Tĩnh          T

11b 1 Tú a          Anh Tĩnh          T Tú a          Anh Liễu v      Văn Tuệ           Lí Liễu v        Văn

11b 2 Tĩnh          T Liễu v        Văn Thuận         GD Tuệ           Lí Tĩnh          T Tĩnh          T

11b 3 Huyền n       Địa Thủy s        Sinh Dung h        Hóa Dung h     Hóa Hương s     Sử Tú a          Anh

11c 1 Anh t         T Anh t         T Hương s       Sử Linh a      Anh Vân         Văn Thuận         GD

11c 2 Cương         Lí Thủy s        Sinh Thơ           Địa Cương        Lí Vân         Văn Linh a        Anh

11c 3 Dung h        Hóa Dung h        Hóa Vân           Văn Linh a       Anh Anh t         T Anh t         T

11d 1 Như           T Thắm          Sinh Huyền n       Địa Hào         Hóa Hương v    Văn Trung         Anh

11d 2 Cầm           Lí Hương v       Văn Như           T Như           T Hương s     Sử Hào           Hóa

11d 3 Trung         Anh Hương v       Văn Cầm           Lí Trung       Anh Như           T Thuận         GD

11e 1 Tuệ           Lí Trung         Anh Dung t        T Thuận       GD Hương s      Sử Dung t        T

11e 2 Dung h        Hóa Dung h        Hóa Trung         Anh Trung      Anh Hương v    Văn Hương v       Văn

11e 3 Dung t        T Dung t        T Hương v       Văn Tuệ           Lí Thắm        Sinh Huyền n       Địa

11g 1 Thắm          Sinh Như           T Hương v       Văn Hương v   Văn Thuận       GD Hương v       Văn

11g 2 Nam           Lí Tú a          Anh Tú a          Anh Hương s     Sử Như           T Tú a          Anh

11g 3 Như           T Thơ           Địa Như           T Hào         Hóa Nam           Lí Hào           Hóa

11h 1 Cầm           Lí Cúc           Anh Cúc           Anh Vân         Văn Huyền n     Địa Thủy s        Sinh

11h 2 Dung t        T Dung t        T Dung h        Hóa Vân         Văn Cúc           Anh Hiền s        Sử

11h 3 Thuận         GD Cầm           Lí Dung t        T Dung t        T Dung h      Hóa Vân           Văn

11i 1 Huyền n       Địa Tuệ           Lí Như           T Cúc         Anh Cúc          Anh Hương s       Sử

11i 2 Như           T Như           T Thủy s        Sinh Hào         Hóa Liễu v       Văn Thuận         GD

11i 3 Hào           Hóa Liễu v        Văn Cúc           Anh Như           T Tuệ           Lí Liễu v        Văn

11k 1 Thuận         GD Thanh         Hóa Thanh         Hóa Cầm          Lí Cầm           Lí Anh t         T

11k 2 Tú a          Anh Vân           Văn Anh t         T Hiền s       Sử Anh t         T Vân           Văn

11k 3 Anh t         T Vân           Văn Tú a          Anh Thủy s      Sinh Tú a          Anh Thơ           Địa

12a 1 Giang         Anh Giang         Anh Phương s      Sinh Vỵ           Hóa Sương       Văn Dung l        Lí

12a 2 Dung l        Lí Giang         Anh Giang         Anh Quang t       T Sương       Văn Sương         Văn

12a 3 * Sương         Văn Quang t       T Quang t       T Vỵ            Hóa Quang t       T

12b 1 Quyên         T Vỵ            Hóa Quyên         T Giang       Anh Giang        Anh Quyên         T

12b 2 Giang         Anh L Hằng        Văn L Hằng        Văn L Hằng     Văn Vỵ            Hóa Quyên         T

12b 3 Cương         Lí Phương s      Sinh Giang         Anh Cương       Lí L Hằng      Văn *



12c 1 Xoan          Lí Sương         Văn Thương        T Sương      Văn Thương        T Yến           Anh

12c 2 Sương         Văn Thành s       Sinh Yến           Anh Vỵ           Hóa Xoan          Lí Thương        T

12c 3 * Thương        T Vỵ            Hóa Yến         Anh * Sương         Văn

12d 1 Hiền t        T Anh a         Anh Anh a         Anh Xoan        Lí L Hằng      Văn Xoan          Lí

12d 2 L Hằng        Văn Vỵ            Hóa Anh a         Anh Hiền t        T Anh a        Anh Hiền t        T

12d 3 Thành s       Sinh L Hằng        Văn * L Hằng     Văn Hiền t        T Vỵ            Hóa

12e 1 Thương        T Thủy a        Anh Tâm           Văn Thủy a     Anh Hạnh          Địa Thương        T

12e 2 Thủy a        Anh Tâm           Văn Thương        T Tâm         Văn Thương        T Tâm           Văn

12e 3 Hạnh          Địa Thuận         GD Thủy a        Anh * Thành s      Sinh*

12g 1 Tâm           Văn Hiền t        T Bình n        Địa Hiền t        T Hiền s        Sử Hiền t        T

12g 2 Hiền t        T Thủy a        Anh Thủy a        Anh Thuận      GD Thủy a       Anh *

12g 3 Thủy a        Anh Tâm           Văn Tâm           Văn Tâm        Văn * Bình n        Địa

12h 1 Phương s      Sinh Tâm           Văn Thủy a        Anh Bông        Hóa Thủy a        Anh Tâm           Văn

12h 2 Tâm           Văn Thương        T Tâm           Văn Xoan          Lí Bông          Hóa Xoan          Lí

12h 3 * Thủy a        Anh Thương        T Thủy a      Anh Thương        T Thương        T

12i 1 L Hằng        Văn L Hằng        Văn Yến           Anh L Hằng     Văn Hiền t        T Nga           GD

12i 2 Yến           Anh Hạnh          Địa * Yến          Anh L Hằng        VănThiết         Sử

12i 3 Hiền t        T Hiền t        T Phương s      Sinh Hạnh          Địa Yến           Anh Hiền t        T

12k 1 Sương         Văn Quyên         T Giang         Anh Quyên         T Bình n        Địa Thiết         Sử

12k 2 Quyên         T Sương         Văn Quyên         T Giang       Anh Giang         Anh Hà gd         GD

12k 3 Bình n        Địa Giang         Anh Xoan          Lí Sương      Văn Sương        Văn *







 


